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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐẠI HỌC
1. Tên học phần:       ĐỊA VẬT LÝ BIỂN 
               MARINE GEOPHYSICS
Mã số học phần: 7060105
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) , học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30 tiết
Lý thuyết: 30;			 Bài tập:0; :			 Thực hành 0; 
Thực tập: 0 ; 			 Đồ án: 0; 			 Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
 TS. Nguyễn Thanh Tùng                                               0601-11
 GS.TS. Lê Khánh Phồn                                                 0601-02
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Khoa Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần: 
Nắm được cơ sở vật lý địa chất và thiết bị, phương pháp hệ công tác địa vật lý biển; địa chấn biển; trọng lực biển và đo gamma đáy biển.
4.1. Kiến thức 
    	4.1.1 Đặc điểm của trường sóng địa chấn trong môi trường biển
· Tốc độ truyền sóng của lớp nước biển
· Quan hệ giữa tốc độ dịch chuyển của các hạt vật chất với áp suất âm
· Bộ lọc tiên đoán và sai số tiên đoán để lọc sóng vang
· Thảo luận
4.1.2 Phát và thu sóng trong địa chấn biển

· Phát sóng trong địa chấn biển
· Thu các dao động – cáp máy địa chấn biển
4.1.3 Trọng lực biển
· Phương pháp trọng lực biển
· Ứng dụng của phương pháp
· Cách thu thập và minh giả tài liệu trọng lực biển
· Thảo luận

4.1.4 Đo Gamma đáy biển
· Trường gamma của các đối tượng dưới nước
· Các yếu tố ảnh hưởng đến các phép đo bức xạ trong nước
· Máy móc và các đầu kéo dưới nước
· Phương pháp hệ đo vẽ gamma dưới nước
· Đo phổ gamma đáy biển ven bờ Việt Nam

4.2. Kỹ năng
4.2.1. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành về các phương pháp địa vật lý
4.2.2 Biết được một số quy trình xử lý số liệu địa vật lý cơ bản, và phạm vi áp dụng của các phương pháp địa vật lý 
4.2.3 Kỹ năng làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu chi tiết các bước được tiến hành trong phương pháp địa chấn phản xạ phục vụ nghiên cứu địa chất và tìm kiếm khoáng sản (dầu khí và các loại khoáng sản khác)
Bài tập thực hành.


6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu môn học và đề cương học phần
	3
	

	Chương 1
	ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG SÓNG ĐỊA CHẤN KHI QUAN SÁT TIẾN HÀNH TRONG LỚP NƯỚC BIỂN
	6
	4.1.1

	
	1.1 Tốc độ truyền sóng của lớp nước biển
 1.2 Quan hệ giữa tốc độ dịch chuyển của các hạt vật chất với áp suất âm
1.3. Bộ lọc tiên đoán và sai số tiên đoán để lọc sóng vang
1.4. Thảo luận
	
	

	Chương 2
	PHÁT VÀ THU SÓNG TRONG ĐỊA CHẤN BIỂN
	6
	4.1.2

	
	2.1.Phát sóng trong địa chấn biển
2.2Thu các dao động – cáp máy địa chấn biển
2.3Thảo luận
	
	

	Chương 3
	TRỌNG LỰC BIỂN
	6
	4.1.3

	
	Phương pháp trọng lực biển
3.1Ứng dụng của phương pháp
3.2.Cách thu thập và minh giải tài liệu trọng lực biển
3.4Thảo luận
	
	

	Chương 4
	ĐO GAMMA ĐÁY BIỂN
	9
	

	
	4.1Trường gamma của các đối tượng dưới nước
 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến các phép đo bức xạ trong nước
 4.3 Máy móc và các đầu kéo dưới nước
 4.4 Phương pháp hệ đo vẽ gamma dưới nước
 4.5 Đo phổ gamma đáy biển ven bờ Việt Nam
	
	4.1.4




7. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập cho sinh viên tự làm ngoài giờ lên lớp.
- Sinh viên trình bày, thảo luận về một số vấn đề được giao tự học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm trình bày
	Trình bày , thảo luận 
	10%

	3
	Viết tiểu luận
	Viết tiểu luận
	20%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Làm bài thi
	60%



9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Đào Ngọc Trường, 2001, Bài giảng phương pháp trọng lực. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 203 trang.
[2] Lê Khánh Phồn, 2004. “Thăm dò phóng xạ”. NXB Giao Thông Vận tải.

	 [3]. Claerbout. J. F, 1985, Fundamentals of Geophysical Data Processing 
http://sepwww.stanford.edu/sep/prof/fgdp5.pdf



11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	TT
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Mở đầu
	6
	
	
	Tham khảo tài liệu [1][2][3]

	
	Chương 1:
1.1 Tốc độ truyền sóng của lớp nước biển

	2
	2
	
	Tham khảo tài liệu [3]

	2
	Chương 1: 
1.2 Quan hệ giữa tốc độ dịch chuyển của các hạt vật chất với áp suất âm
1.3. Bộ lọc tiên đoán và sai số tiên đoán để lọc sóng vang
	6
	2
	
	Tham khảo tài liệu [3]

	
	Chương 2:
2.1.Phát sóng trong địa chấn biển
	2
	
	
	

	3
	Chương 2:
2.2Thu các dao động – cáp máy địa chấn biển
	8
	2
	
	Tham khảo tài liệu [3]

	4
	Chương 3: 
3.1Ứng dụng của phương pháp
3.2.Cách thu thập và minh giải tài liệu trọng lực biển
	10
	
	
	Tham khảo tài liệu [1]

	5
	Chương 3:
Bài tập thảo luận
	2
	
	
	

	
	Chương 4:
4.1Trường gamma của các đối tượng dưới nước
 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến các phép đo bức xạ trong nước

	8
	
	
	Tham khảo tài liệu [2]

	6
	Chương 4: 
4.3 Máy móc và các đầu kéo dưới nước
 4.4 Phương pháp hệ đo vẽ gamma dưới nước
 4.5 Đo phổ gamma đáy biển ven bờ Việt Nam
	6
	4
	
	Tham khảo tài liệu [2]
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